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BÀI 4: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HAI SỐ NGUYÊN
PHẦN 1: PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ
đề - Khối lớp
	BÀI 4: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HAI SỐ NGUYÊN


	1.Đặt vấn đề
Đọc thông tin SGK
Và trả lời câu hỏi
	Câu 1: Nêu cách nhân hai số tự nhiên.
Câu 2: Cách thực hiện phép chia hết và phép chia hết của hai số tự nhiên.

	2.Nội dung bài hoc
	1.Nhân hai số nguyên khác dấu
- Tích của hai số nguyên khác dấu luôn là một số nguyên âm.
- Khi nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân số dương với số đối của số âm rồi thêm dấu (-) trước kết quả nhận được
[image: ]
* Chú ý: Cho a, b  , ta có:
(+a). (-b) = -a.b
(-a). (+b) = -a.b
2. Nhân hai số nguyên cùng dấu
- Khi nhân hai số nguyên cùng dương, ta nhân chúng như nhân hai số tự nhiên.
-  Khi nhân hai số nguyên cùng âm, ta nhân hai số đối của chúng.
[image: ]
Chú ý: 
· Cho hai số nguyên dương a và b, ta có:
(-a) . (-b) = (+a) . (+b) = a . b
· Tích của hai số nguyên cùng dấu luôn là một số nguyên dương.
3. Tính chất của phép nhân các số nguyên.
a) Tính chất giao hoán
Phép nhân hai số nguyên có tính chất giao hoán:
a.b = b.a
* Chú ý:
· a.1 = 1.a = a
· a.0 = 0.a= 0
· Cho hai số nguyên x, y:
Nếu x.y = 0 thì x =  0 hoặc y = 0.
b) Tính chất kết hợp
Phép nhân số nguyên có tính chất kết hợp:
(a.b) . c = a. (b.c)
Chú ý: 
Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân, ta có thể viết tích của nhiều số nguyên:
a.b.c =a.(b.c) = (a.b).c
c) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.
Phép nhân số nguyên có tính chất phân phối đối với phép cộng:
a.(b+c) = a.b + a.c
Phép nhân số nguyên cũng có tính chất phân phối đối với phép trừ:
a.(b-c) = ab - ac
HS làm bài Thực hành :
(-2) . 29 + (-2) . (-99) + (-2) . (-30)
4/  Quan hệ chia hết và phép chia hết trong tập số nguyên
Cho a, b   và b 0. Nếu có số nguyên q sao cho a =b.q thì:
Ta nói a chia hết chia b, kí hiệu a  b.
Trong phép chia hết, dấu của thương hai số nguyên cũng giống như dấu của tích
Ta  gọi q là thương của phép chia a cho b, kí hiệu a: b = q.
Vận dụng 2: sgk/69
5/  Bội và ước của một số nguyên
Khái niệm ước và bội:
 Cho a, b   .Nếu a thì ta nói a là bội của b và b là ước của a.
VD: 15  (-3) =15 là bội của (-3) và (-3) là ước của 12.
VD Tìm Ư(5) = {-1; 1; 5; -5}
Lưu ý: Nếu c vừa là ước của a, vừa là ước của b thì c cũng được gọi là ước chung của a và b.

	3.Luyện tập
	Tính
a) (-5) . 4 = - (5 . 4) = -20
b) 6 . (-7) = - (6 . 7) = -42
c) (-14) . 20 = -(14 . 20) = -280
d) 51 . (-24) = - (51 . 24) = -1224
e) (+3) . (+4) = 3 . 4 = 12
f) (+5) . (+2) = 5 . 2 = 10
g) (-1) . (-5) = 5
h) (-2) . (-5) = 10
i) (- 2 020) : 2 = - 1 010
j) 64 : (-8) = -8
k) (-90) : (-45) = 2
l) (-2 121) : 3 = -707







PHẦN 2: TÀI LIỆU HỌC TẬP
BÀI 4: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HAI SỐ NGUYÊN
1/ Nhân hai số nguyên khác dấu
a) Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu (sgk/65)
  Dấu của kết quả:              ( -  ) .   ( + )    ( - )
                                       ( + ) .   ( -  )    ( - )
b) Ví dụ: Tính
 	a)   (-5) . 4 = - (5 . 4) = -20
b)   6 . (-7) = - (6 . 7) = -42
c) (-14) . 20 = -(14 . 20) = -280
d) 51 . (-24) = - (51 . 24) = -1224
2/ Nhân hai số nguyên cùng dấu
a) Quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu (sgk/66)
Dấu của kết quả:       ( + ) .   ( + )    ( +)
                                   ( - ) .   ( -  )    ( + )
b) VD:  Tính
          (+3) . (+4) = 3 . 4 = 12
(+5) . (+2) = 5 . 2 = 10
           (-1) . (-5) = 5
 (-2) . (-5) = 10

c) Chú ý:  sgk / 66
   Tích của hai số nguyên cùng dấu luôn là một số nguyên dương.
3/ Tính chất của phép nhân các số nguyên
a) Tính chất giao hoán:  a.b = b.a
* Chú ý:     a . 1 = 1.a = a
                  a . 0 = 0. a  = 0
b) Tính chất kết hợp:  (a.b) . c = a. (b.c)
  Chú ý: sgk/68
c) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.
Phép nhân số nguyên có tính chất phân phối đối với phép cộng:
a.(b+c) = a.b + a.c
Phép nhân số nguyên cũng có tính chất phân phối đối với phép trừ:
a.(b-c) = ab - ac
VD: Tính nhanh   
(-2) . 29 + (-2) . (-99) + (-2) . (-30)
= (-2) . [29 + (-99) + (-30)]
= (-2) . (-100)
= 200
4. Quan hệ chia hết và phép chia hết trong tập số nguyên
Cho a, b   và b 0. Nếu có số nguyên q sao cho a =b.q thì:
Ta nói a chia hết chia b, kí hiệu a  b.
Trong phép chia hết, dấu của thương hai số nguyên cũng giống như dấu của tích
Ví dụ: Tính
        -12 : 4= -3
	10: (-5) = - 2
	(-9 ) : (-3) =3
Vận dụng 2: sgk/69
Trung bình trong một phút máy thay đổi được: 
(-12) : 6 = - 2oC
5/  Bội và ước của một số nguyên
Khái niệm: Cho a, b   .Nếu a thì ta nói a là bội của b và b là ước của a.
VD1: 15  (-3) ta nói 15 là bội của (-3) và (-3) là ước của 12.
VD2: Tìm Ư(5) = {-1; 1; 5; -5}
Lưu ý: sgk/69
PHẦN 3: BÀI TẬP
Bài 1 sgk trang 70 
Tính: a) (-3).7;                  b) (-8).(-6);           c) (+12).(-20);         d) 24.(+50).
Bài 4 sgk trang 70  Thực hiện phép tính
a) (- 3).(- 2).(- 5). 4;      b) 3.2.(- 8).(- 5).
[image: Bạn Hồng đang ngồi trên máy bay, bạn ấy thấy màn hình thông bảo nhiệt độ]Bài 5 (sgk trang 70) Một kho lạnh đang ở nhiệt độ 80C, một công nhân cần đặt chế độ làm cho nhiệt độ của kho trung bình cứ mỗi phút giảm đi 20C. Hỏi sau 5 phút nữa nhiệt độ trong kho là bao nhiêu?
Bài 6 (sgk trang 70)  Bạn Hồng đang ngồi trên máy bay, bạn ấy thấy màn hình thông bảo nhiệt độ bên ngoài máy bay là -280C. Máy bay đang hạ cánh, nhiệt độ bên ngoài trung bình mỗi phút tăng lên 40C. Hỏi sau 10 phút nữa nhiệt độ bên ngoài máy bay là bao nhiêu độ C? 

[image: ]
Bài 12 (sgk trang 70) Sau một quý kinh doanh, bác Ba lãi được 60 triệu đồng, còn chú Tư lại lỗ 12 triệu đồng. Em hãy tính xem bình quân trong một tháng mỗi người lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

BÀI 5: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM:
VUI HỌC CÙNG SỐ NGUYÊN

PHẦN 1: PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ
đề - Khối lớp
	BÀI 5: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM:
VUI HỌC CÙNG SỐ NGUYÊN


	1.Đặt vấn đề
Đọc thông tin SGK
Và trả lời câu hỏi
	 Câu hỏi 
+Nêu quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu.
+ Nêu quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu.
+ Nêu quy tắc cộng hai số đối nhau.
+ Nêu quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau.


	2.Nội dung bài hoc
	Hoạt động 1: Trò chơi “Cộng đậu đỏ, đậu đen”
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành các nhóm ( khoảng 4 học sinh)
- GV giao nhiệm vụ và hướng dẫn luật chơi cho cả lớp: hạt đậu đỏ tượng trưng cho số nguyên dương, hạt đậu đen tượng trưng cho số nguyên âm.
+ Mỗi số nguyên dương được thay bằng một số lượng hạt đậu đỏ tương ứng.
+ Mỗi số nguyên âm được thay bằng một số lượng hạt đậu đen tương ứng.
+ Khi cộng hai số nguyên cùng dấu, ta chỉ cần cộng số hạt đậu cùng màu.
+ Khi cộng hai số nguyên khác dấu, ta loại dần từng cặp đậu đỏ, đậu đen.
+ GV chiếu slide biểu diễn Ví dụ cho HS dễ hình dung.
(-2) + (-3)= -4

(+2) + 1 = +3

(-3) + (+2)= -1

(+2)+ (-1)= +1






- GV cho các nhóm thực hành sử dụng mô hình để thực hiện các phép tính sau:
	Nhóm 1, 3, 5
	Nhóm 2, 4, 6
	Nhóm 7, 9, 11
	Nhóm 8, 10

	a) (+3) + (+1)
	b) (+2) + (+2)
	c) (- 1) + (- 2)
	d) (- 2) + (- 3)

	e) (- 2) + (+3)
	g) (+2) + (- 2)
	h) 2 + (- 5)
	i) (-4) + (+5)



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS chú ý lắng nghe, tìm hiểu nội dung và thực hành thông qua việc thực hiện yêu cầu như hướng dẫn của GV.
- GV: quan sát và trợ giúp các nhóm.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện các nhóm nêu cách sử dụng mô hình để thực hiện phép toán của nhóm mình.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, chữa.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của các nhóm và lưu ý HS những sai lầm hay mắc phải.
Hoạt động 2: Trò chơi “ Sóc leo cành cây”
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành 4 nhóm tương ứng với 4 tổ.
- GV hướng dẫn các nhóm vẽ trục số kéo dài từ gốc cành đến đầu cành, với các giá trị từ - 5 đến 5.
+ Tại điểm -5 ghi chữ gốc cành.
+ Tại điểm 5 ghi chữ đầu cành.
-  GV hướng dẫn cách chơi:
+ Đầu tiên, mỗi người lần lượt trộn lẫn các tấm bìa rồi rút được tấm bìa ghi số nào thì đặt hình sóc có tên của mình lên điểm đó trên cành cây.
+ Sau đó, mỗi người cùng trộn lẫn các tấm bìa và rút bìa như lần đầu, lấy số tại điểm mình đang đứng cộng với số rút được.
+ Ở lần kế tiếp thì lấy số tại điểm mình đang đứng trừ cho số rút được
+ Phải đảm bảo trộn lẫn các tấm bìa trước khi rút và phải luân phiên cộng, trừ, cộng, ... cho số đã rút được.
+ Người thắng là người đầu tiên có vị trí nhỏ hơn -5 ( nghĩa là đã đến được thân cây và leo xuống đất), hoặc là người cuối cùng còn lại trên cành cây.
- Người thua là người có vị trí nhỏ hơn +5 ( nghĩa là đã vượt quá đầu cành và rơi xuống đất).
- GV tổ chức cho các nhóm chơi và tìm ra người chiến thắng, GV tán thưởng và trao thưởng cho người chiến thắng đồ dùng học tập hoặc bim bim.. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS chú ý lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành yêu cầu.
- GV: quan sát và trợ giúp các nhóm HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Các nhóm thực hiện trò chơi, tìm ra người chiến thắng và báo cáo GV.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, tổng kết.




PHẦN 2: TÀI LIỆU HỌC TẬP
BÀI 5: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM:
VUI HỌC CÙNG SỐ NGUYÊN

Hoạt động 1: Trò chơi “Cộng đậu đỏ, đậu đen”
- Luật chơi cho cả lớp: hạt đậu đỏ tượng trưng cho số nguyên dương, hạt đậu đen tượng trưng cho số nguyên âm.
+ Mỗi số nguyên dương được thay bằng một số lượng hạt đậu đỏ tương ứng.
+ Mỗi số nguyên âm được thay bằng một số lượng hạt đậu đen tương ứng.
+ Khi cộng hai số nguyên cùng dấu, ta chỉ cần cộng số hạt đậu cùng màu.
+ Khi cộng hai số nguyên khác dấu, ta loại dần từng cặp đậu đỏ, đậu đen.
+ GV chiếu slide biểu diễn Ví dụ cho HS dễ hình dung.
(-2) + (-3)= -4

(-3) + (+2)= -1
(+2)+ (-1)= +1

(+2) + 1 = +3






Thực hiện các phép tính sau:
	Nhóm 1, 3, 5
	Nhóm 2, 4, 6
	Nhóm 7, 9, 11
	Nhóm 8, 10

	a) (+3) + (+1)
	b) (+2) + (+2)
	c) (- 1) + (- 2)
	d) (- 2) + (- 3)

	e) (- 2) + (+3)
	g) (+2) + (- 2)
	h) 2 + (- 5)
	i) (-4) + (+5)


Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện các nhóm nêu cách sử dụng mô hình để thực hiện phép toán của nhóm mình.
Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của các nhóm và lưu ý HS những sai lầm hay mắc phải.
Hoạt động 2: Trò chơi “ Sóc leo cành cây”
Các nhóm vẽ trục số kéo dài từ gốc cành đến đầu cành, với các giá trị từ - 5 đến 5.
+ Tại điểm -5 ghi chữ gốc cành.
+ Tại điểm 5 ghi chữ đầu cành.
-  Hướng dẫn cách chơi:
+ Đầu tiên, mỗi người lần lượt trộn lẫn các tấm bìa rồi rút được tấm bìa ghi số nào thì đặt hình sóc có tên của mình lên điểm đó trên cành cây.
+ Sau đó, mỗi người cùng trộn lẫn các tấm bìa và rút bìa như lần đầu, lấy số tại điểm mình đang đứng cộng với số rút được.
+ Ở lần kế tiếp thì lấy số tại điểm mình đang đứng trừ cho số rút được
+ Phải đảm bảo trộn lẫn các tấm bìa trước khi rút và phải luân phiên cộng, trừ, cộng, ... cho số đã rút được.
+ Người thắng là người đầu tiên có vị trí nhỏ hơn -5 ( nghĩa là đã đến được thân cây và leo xuống đất), hoặc là người cuối cùng còn lại trên cành cây.
- Người thua là người có vị trí nhỏ hơn +5 ( nghĩa là đã vượt quá đầu cành và rơi xuống đất).
- GV tổ chức cho các nhóm chơi và tìm ra người chiến thắng, GV tán thưởng và trao thưởng cho người chiến thắng đồ dùng học tập hoặc bim bim.. 
 Báo cáo, thảo luận: 
- Các nhóm thực hiện trò chơi, tìm ra người chiến thắng và báo cáo GV.
Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, tổng kết.
Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Trường:……………………………

Lớp:………………………………..

Họ tên học sinh:……………………
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh
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11. Nhiét d6 dau tuan tai mot tram nghién ciru 6 Nam Cuc
la —25 °C. Sau 7 ngay nhiét d6 tai day la —39 °C. Hoi
trung binh m&i ngay nhiét do thay déi bao nhidu do C?




